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QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Ban hành Quy định về quản lý, sử dụng và

bảo vệ công trình xây dựng đo đạc

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Nghị định số 12/2002/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2002 của Chính phủ về

hoạt động đo đạc và bản đồ;

Căn cứ Nghị định số 91/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi

trường;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Đo đạc và Bản đồ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế về quản lý, sử dụng và bảo vệ

công trình xây dựng đo đạc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân

các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu

trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

QUY ĐỊNH

Về quản lý, sử dụng và bảo vệ công trình xây dựng đo đạc

(Ban hành kèm theo Quyết định số 16/2005/QĐ-BTNMT

ngày 16 tháng 12 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
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1. Quy định này quy định về quản lý, sử dụng và bảo vệ công trình xây dựng đo đạc;

trách nhiệm của cơ quan Nhà nước, tổ chức và cá nhân trong việc quản lý, sử dụng

và bảo vệ công trình xây dựng đo đạc.

2. Quy định này áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có hoạt

động liên quan đến quản lý, sử dụng và bảo vệ công trình xây dựng đo đạc.

Điều 2. Công trình xây dựng đo đạc

Công trình xây dựng đo đạc bao gồm:

1. Trạm quan trắc cố định về thiên văn, trắc địa, vệ tinh, trọng lực, độ cao, độ sâu,

thời gian (sau đây gọi chung là trạm quan trắc cố định);

2. Điểm gốc đo đạc quốc gia;

3. Dấu mốc của các điểm thuộc hệ thống điểm đo đạc cơ sở (sau đây gọi chung là

dấu mốc đo đạc);

4. Cơ sở kiểm định tham số của thiết bị đo đạc (sau đây gọi chung là cơ sở kiểm

định thiết bị đo đạc).

Điều 3. Quản lý công trình xây dựng đo đạc

Nội dung quản lý công trình xây dựng đo đạc bao gồm:

1. Thống kê, đánh giá hiện trạng các công trình xây dựng đo đạc;

2. Xây dựng cơ chế phối hợp trong việc khai thác, bảo vệ công trình xây dựng đo

đạc;

3. Cung cấp ghi chú điểm, giá trị tọa độ, độ cao và các thông tin khác có liên quan

đến công trình xây dựng đo đạc cho cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân được phép

khai thác sử dụng;

4. Kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm về khai thác, bảo vệ công trình xây dựng đo

đạc.

Điều 4. Sử dụng và bảo vệ công trình xây dựng đo đạc

Công trình xây dựng đo đạc là tài sản của Nhà nước phải được sử dụng và bảo vệ

theo Quy định này. Mọi hành vi dịch chuyển trái với quy định này, xâm hại hoặc làm

hư hỏng công trình xây dựng đo đạc, tùy theo mức độ vi phạm mà bị xử phạt hành

chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.



Chương II

TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN

TRONG VIỆC QUẢN LÝ, XÂY DỰNG, SỬ DỤNG VÀ BẢO VỆ

CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG ĐO ĐẠC

Điều 5. Trách nhiệm quản lý công trình xây dựng đo đạc

1. Cục Đo đạc và Bản đồ thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý các trạm quan

trắc cố định, điểm gốc đo đạc quốc gia, dấu mốc đo đạc cơ sở quốc gia từ hạng II trở

lên và cơ sở kiểm định thiết bị đo đạc.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý dấu mốc đo đạc cơ sở quốc gia từ hạng III

trở xuống và dấu mốc đo đạc cơ sở chuyên dụng của địa phương.

3. Các Sở chuyên ngành khác của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý

dấu mốc đo đạc cơ sở chuyên dụng của ngành.

Điều 6. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân hoạt động đo đạc và bản đồ trong

xây dựng công trình xây dựng đo đạc.

1. Trước khi xây dựng công trình xây dựng đo đạc, phải giải quyết các thủ tục về sử

dụng đất hoặc sử dụng công trình làm nơi đặt công trình xây dựng đo đạc, bảo đảm

tiết kiệm đất và sử dụng lâu dài.

2. Sau khi hoàn thành việc xây dựng dấu mốc đo đạc phải lập biên bản bàn giao dấu

mốc kèm theo sơ đồ vị trí và tình trạng dấu mốc tại thực địa cho Ủy ban nhân dân

xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) với sự có mặt

của chủ sử dụng đất hoặc chủ sở hữu công trình nơi đặt dấu mốc; sau khi hoàn

thành toàn bộ dự án, chủ đầu tư phải bàn giao toàn bộ số lượng các dấu mốc kèm

theo bản ghi chú điểm cho cơ quan quản lý công trình xây dựng đo đạc quy định tại

Điều 5 của Quy định này.

Điều 7. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc sử dụng và bảo vệ công

trình xây dựng đo đạc

1. Tổ chức, cá nhân sử dụng dấu mốc đo đạc phải được sự chấp thuận của cơ quan

quản lý công trình xây dựng đo đạc quy định tại Điều 5 của Quy định này.


